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1. Ma trận đề kiểm tra: 

	Nội dung kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Sự biến đổi chất 
	- Biết nhận ra hiện tượng vật lý và hiện tượng hóa học. 
	Phân loại hiện tượng vật lí và hiện tượng hóa học
	
	
	

	Số câu hỏi
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	2

	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	
	
	
	
	
	1,0 (10%)

	2. Định luật bảo toàn khối lượng
	- Nắm được nội dung của định luật bảo toàn khối lượng
	
	Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng tính khối lượng chất
	- Dựa vào định luật bảo toàn khối lượng, giải thích được một số hiện tượng thực tiễn.
	

	Số câu hỏi
	1
	
	
	
	1
	1/2
	1
	
	3+1/2

	Số điểm
	0,5
	
	
	
	0,5
	1,0
	0,5
	
	2,5(25%)

	3. Phương trình hóa học
	

	Xác định PTHH đúng, các hệ số đúng trên PTHH
	Cân bằng PTHH. Cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất trong phản ứng.
	
	

	Số câu hỏi
	
	
	3
	
	             1+1/2  
	
	
	4+1/2

	Số điểm
	
	
	1,5
	
	              5,0                     
	
	
	6,5(65%)

	Tổng số câu
	2
	
	4
	
	  1           2
	1
	
	10

	Tổng số điểm
	1,0
(10%)
	
	2,0

20%
	
	  0,5        6,0

(5%)   (60%)
	0,5

5%   
	
	10,0

(100%)


2. Đề kiểm tra
Phần trắc nghiệm: (4,0 điểm): Hãy chọn đáp án đúng:

Câu 1) Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào là hiện tượng hóa học:

	A. Nước đá chảy thành nước lỏng ở nhiệt độ phòng.

	B. Hòa tan muối ăn vào nước thu được dung dịch trong suốt.

	C. Đun nóng mạnh hỗn hợp bột sắt và bột lưu huỳnh thu được sắt (II) sunfua.

	D. Thủy tinh nóng chảy được thổi thành bình cầu.


Câu 2) Cho các hiện tượng sau đây:

1. Cô cạn nước muối được muối khan;      2. Mở nắp đậy đèn cồn, cồn bay hơi.

3. Hiện tượng quang hợp của cây xanh;     4. Cháy rừng.

Hiện tượng hóa học là

	A. 1,3. 
	B. 2,3.
	C. 3,4.
	D. 1,4.


Câu 3) Trong các cách phát biểu về định luật bảo toàn khối lượng như sau, cách phát biểu nào đúng?

A. Tổng sản phẩm các chất bằng tổng chất tham gia.

B. Trong một phản ứng, tổng số phân tử chất tham gia bằng tổng số phân tử chất tạo thành.

C. Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các sản phẩm bằng tổng khối lượng các chất phản ứng.
D. Không có phát biểu đúng

Câu 4) Cho 11,2g Fe tác dụng với dung dịch axit clohiđric HCl tạo ra 25,4 g sắt (II)clorua FeCl2 và 0,4 g khí H2. Khối lượng HCl đã dùng là:

A. 14,7 g                   B. 15 g                     C. 26g                           D. 14,6g 

Câu 5) Khí nitơ và khí hidro tác dụng với nhau tạo ra amoniac (NH3). PTHH viết đúng là:
A. N + 3H → NH3                                                       B. N2  + H2 → NH3          

C. N2  + H2 →2NH3                                                     D. N2  + 3H2  → 2NH3
Câu 6) Cho PTHH sau: a Al + b HCl      →   c AlCl3 + d H2
Hệ số a, b, c, d lần lượt là các giá trị nào sau đây?

A. 2, 6, 2, 3;      B. 2, 2, 6, 3;        C. 2, 3, 2, 6;      D. 3, 6, 2, 3
Câu 7) Cho PTHH: 2Cu + O2 → 2CuO. Tỉ lệ giữa số nguyên tử đồng: số phân tử oxi: số phân tử CuO là: 

A. 1:2:1                         B. 2:1:1                        C. 2:1:2                    D. 2:2: 1

Câu 8) Nung đá vôi xảy ra phản ứng hóa học sau: CaCO3 →   CaO + CO2

Khối lượng của viên đá vôi sẽ thay đổi như thế nào khi bị nung nóng?

	A. Tăng.
	B. Giảm.

	C. Không thay đổi.
	D. Có thể tăng hoặc giảm.


Phần II: Tự luận: 6đ

Câu 9: (4 điểm) 

 Hãy chọn hệ số phù hợp đặt vào dấu "?" trong các PTHH sau, cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất trong phản ứng:

a)  ? Cu    +   O2    (     2CuO; 

b)  ?  NaOH   +  Fe(NO3)2   (  ? NaNO3    +   Fe(OH)2
c)   Zn      +  ?  HCl  (   ZnCl2  +   H2;   
d)    P2O5   +    ?  H2O  (   ?  H3PO4
Câu 10: (2 điểm)

Canxi cacbonat (CaCO3) là thành phần chính của đá vôi. Khi nung đá vôi xảy ra phản ứng tạo ra sản phẩm là canxioxit (CaO) và  khí cacbonic (CO2)

a) Lập phương trình hóa học của phản ứng. Nêu tỷ lệ số phân tử giữa các chất trong phản ứng?

b) Tính mCaCO
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đã dùng để tạo ra 210 kg CaO và 170 kg khí CO2
Hết.
3. Đáp án và biểu điểm:
	Câu
	Nội dung
	Biểu điểm

	1-8
4 điểm
	1- C ; 2 - B ; 3 - C; 4- D; 5-D; 6 –A; 7- C; 8-B
	Mỗi ý đúng 0,5đ

	9
4 điểm
	a)  2Cu    +    O2    (     2CuO;  tỉ lệ: 2:1:2    
 b) 2NaOH   +  Fe(NO3)2   (  2NaNO3    +   Fe(OH)2
tỉ lệ: 2:1:2:1   
c)   Zn      +  2HCl  (   ZnCl2  +   H2(; tỉ lệ: 1:2:1:1   
d)    P2O5   +    3H2O  (   2H3PO4; tỉ lệ: 1:3:2  
	Mỗi PTHH đúng 1đ



	10
2 điểm

	a) CaCO3  
[image: image2.wmf]o

t

¾¾®

  CaO  +  CO2
- Số phân tử  CaCO3: số phân tử CaO: số phân tử CO2 = 1: 1: 1

b) Theo Định luật bảo toàn khối lượng

mCaCO
[image: image3.wmf]3

 = mCaO  + mCO
[image: image4.wmf]2

    = 210  + 170   = 380 (g)
	Mỗi phần 1 đ 


                                                                      Ngày   tháng    năm 2019
	Tổ chuyên môn duyệt đề
	Người ra đề
Hoàng Thị Hiền


